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                                                                                                                                                                                                                              Phụ lục 1
BẢNG TỔNG HỢP LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP TRONG ĐÀO TẠO NGHỀ

	STT
	Tên công ty

liên kết
	Ngành/nghề liên kết
	Trình độ liên kết
	Nội dung liên kết
	Ghi chú

	
	
	
	Cao đẳng
	Trung cấp
	Sơ cấp và 

dưới 3 tháng
	
	

	
	KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
	

	1
	Công ty Cổ phần Nakyco
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ chế tạo máy
	X
	X
	X
	- Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp

- Tài trợ học bổng cho HSSV 

- Đào tạo nâng cao tay nghề cho CNV công ty
	

	2
	Công ty Xuất khẩu lao động Ánh Thái Dương
	Công nghệ kỹ thuật 

Cơ khí, Cắt gọt kim loại, Công nghệ chế tạo máy
	
	
	X
	Liên kết đào tạo, tổ chức thi nghề Tiện, Hàn cho CNV công ty xuất khẩu lao động
	

	3
	Công ty Xuất khẩu lao động Kaminko
	Công nghệ kỹ thuật 

Cơ khí, Cắt gọt kim loại, Công nghệ chế tạo máy
	
	
	X
	Liên kết đào tạo, tổ chức thi nghề Tiện, Hàn cho CNV công ty xuất khẩu lao động
	

	4
	Công ty Xuất khẩu lao động Bảo Minh
	Công nghệ kỹ thuật 

Cơ khí, Cắt gọt kim loại, Công nghệ chế tạo máy
	
	
	X
	Liên kết đào tạo, tổ chức thi nghề Tiện, Hàn cho CNV công ty xuất khẩu lao động
	

	5
	Công ty Xuất khẩu lao động Vinamet
	Công nghệ kỹ thuật 

Cơ khí, Cắt gọt kim loại, Công nghệ chế tạo máy
	
	
	X
	Liên kết đào tạo, tổ chức thi nghề Tiện, Hàn cho CNV công ty xuất khẩu lao động
	

	6
	Công ty TNHH Juki Việt Nam
	Công nghệ kỹ thuật 

Cơ khí, Cắt gọt kim loại, Công nghệ chế tạo máy
	
	
	X
	Đào tạo nâng cao tay nghề cho CNV công ty
	

	7
	Công ty TDK Machining Việt Nam
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ chế tạo máy
	X
	X
	
	- Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp

- Tài trợ học bổng cho HSSV 
	

	8
	Công ty TNHH Cơ khí và Nhựa Ngọc Hoa
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ chế tạo máy
	X
	X
	
	- Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp

- Tài trợ học bổng cho HSSV 
	

	9
	Công ty TNHH An Việt Long
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ chế tạo máy
	X
	X
	
	- Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp

- Tài trợ học bổng cho HSSV 
	

	10
	Công ty Cổ phần CN Đại Hoàng Phát
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ chế tạo máy
	X
	X
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	11
	Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Trung Thực
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ chế tạo máy
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	12
	Cơ sở sản xuất Khuôn mẫu Cơ khí Hải Vân
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	13
	Công ty Nhựa Duy Tân
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ chế tạo máy
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	14
	Công ty Hiếu Uyên
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ chế tạo máy
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	15
	Công ty Phương Thanh Vinh
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ chế tạo máy
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	16
	Công ty TNHH Cơ khí chính xác Việt Pháp
	Công nghệ kỹ thuật 

Cơ khí
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	17
	Công ty TNHH Kỹ thuật Bách Chiến
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ chế tạo máy
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	18
	Công ty TNHH Đông Đại Phát
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ chế tạo máy
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	19
	Công ty CP Sản xuất TM Long Thịnh Phát
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ chế tạo máy
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	20
	Công ty TNHH TM Thiết bị Công nghiệp Nam Tiến
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ chế tạo máy
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	21
	Công ty TNHH Cơ khí Nguyễn Thanh Long
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ chế tạo máy
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp


	

	22
	Công ty Cơ khí Miền Nam
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ chế tạo máy
	X
	X
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	23
	Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Bích Việt
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ chế tạo máy
	X
	X
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	24
	Công ty TNHH Thang máy Hải Giang Sơn
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ chế tạo máy
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	25
	Cơ Sở Cơ khí Minh Lộc
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ chế tạo máy
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	26
	Công ty TNHH Cơ khí Tuấn Châu
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Cắt gọt kim loại, Công nghệ chế tạo máy
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	27
	Công ty Cổ phần Kumba
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ chế tạo máy
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	28
	Công ty TNHH Công nghệ Sài Gòn – Xưởng Lắp máy
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ chế tạo máy
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	29
	Công ty Cổ Phần Sản xuất Thương mại Cơ khí Đồng Tiến
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ chế tạo máy
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	30
	Công ty Cổ phần Vinh Nam
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ chế tạo máy
	X
	X
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	31
	Công ty TBM Minh Phát
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ chế tạo máy
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	32
	Cơ Sở Khuôn mẫu Tân Phú
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ chế tạo máy
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	33
	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Daphaco
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Công nghệ chế tạo máy
	X
	
	
	- Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp

- Tài trợ học bổng cho HSSV khoa CN Cơ khí
	

	34
	Công ty TNHH Tân Hiệp Thành
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ chế tạo máy
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	35
	Công ty TNHH Vĩnh Phát Motors
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ chế tạo máy
	X
	
	
	- Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp

- Tài trợ học bổng cho HSSV khoa Cơ khí
	

	36
	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quảng cáo HQK
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ chế tạo máy
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	37
	Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Bích Việt
	Cơ khí Chế tạo chuyên ngành Tiện, Phay
	
	X
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	38
	Công ty Cổ phần Cơ khí Điện tử Phú Thọ Hòa
	Cơ khí Chế tạo chuyên ngành Tiện, Phay
	X
	X
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	39
	Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Đào Tiên
	Cơ khí Chế tạo chuyên ngành Tiện, Phay
	
	X
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	40
	Công ty TNHH TST
	Cơ khí Chế tạo chuyên ngành Tiện, Phay
	X
	X
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	41
	Công ty TNHH Cơ khí Nguyễn Thành Long
	Cơ khí Chế tạo chuyên ngành Tiện, Phay
	
	X
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	42
	Công ty Phana
	Cơ khí Chế tạo chuyên ngành Tiện, Phay
	X
	X
	
	- Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp

- Tài trợ học bổng cho HSSV khoa CN Cơ khí
	

	
	KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC

	43
	Công ty TNHH GB Auto
	Công nghệ ô tô
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	44
	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Ô tô Hoàng Phát
	Công nghệ ô tô
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	45
	Garage Ô tô Hai Tấn
	Công nghệ ô tô
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	46
	 Xưởng Sửa chữa Ô tô Toàn Cầu
	Công nghệ ô tô
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	47
	Công ty Cổ phần Ô tô Việt
	Công nghệ ô tô
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	48
	Công ty TNHH Ô tô Tiên Phong (HYUNDAI Tiên Phong)
	Công nghệ ô tô
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	49
	Công ty TNHH Ô tô và Thiết bị chuyên dùng Sao Bắc
	Công nghệ ô tô
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	50
	Công ty TNHH Xuất khẩu, Thương mại và Dịch vụ Thần Châu Auto
	Công nghệ ô tô
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	51
	Công ty Toyota Lý Thường Kiệt
	Công nghệ ô tô
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	52
	Garage Bảy Long
	Công nghệ ô tô
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	53
	Garage Hùng
	Công nghệ ô tô
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	54
	Garage Nghiệp Lợi
	Công nghệ ô tô
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	55
	Garage Ô tô Đức Tiến
	Công nghệ ô tô
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	56
	Garage Ô tô Quyết Thắng
	Công nghệ ô tô
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	57
	Hợp tác xã vận tải xe buýt Quyết Thắng
	Công nghệ ô tô
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	58
	Công Ty TNHH DV Ô tô Tuấn Anh
	Công nghệ ô tô
	X
	X
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	59
	Garage Minh Thiện
	Công nghệ ô tô
	X
	X
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	60
	Garage Vũ Tú
	Công nghệ ô tô
	X
	X
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	61
	Hợp tác xã ô tô VTDV và DL Tân Bình
	Công nghệ ô tô
	X
	X
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	62
	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Kỹ thuật Gia Phú
	Công nghệ ô tô
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	63
	 Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải - chi nhánh thủ đức
	Công nghệ ô tô
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	64
	 Công ty Honda Ô tô Phước Thành
	Công nghệ ô tô
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	65
	Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư -Thương mại - Dịch vụ -Xây dựng Đại Nam, trung tâm bảo dưỡng Auto Đông Sài Gòn 2
	Công nghệ ô tô
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	66
	Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Phú Mẫn
	Công nghệ ô tô
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	67
	Công ty TNHH Dịch vụ Ô tô Sài Gòn Toyota Hùng Vương, chi nhánh Tân Tạo
	Công nghệ ô tô
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	68
	Công ty TNHH Ô tô Vương Phát
	Công nghệ ô tô
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	69
	Doanh nghiệp tư nhân Bùi Tấn Vinh
	Công nghệ ô tô
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	70
	Garage Nguyễn Hiền
	Công nghệ ô tô
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	71
	Garage Ô tô Ba Vinh
	Công nghệ ô tô
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	72
	Garage Ô tô Hiệp Cường
	Công nghệ ô tô
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	73
	Công ty TNHH Vĩnh Phát Motors
	Công nghệ ô tô
	X
	    X
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	74
	 Công ty TNHH TMDV Quang Thọ
	Công nghệ ô tô
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	75
	Chi nhánh Công ty Dịch vụ Cổ phần Ô tô
	Công nghệ ô tô
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	76
	Công ty cổ phần Cơ khí Lâm nghiệp Sài Gòn
	Công nghệ ô tô
	
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	77
	Công ty TNHH garage Sài Thành
	Công nghệ ô tô
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	78
	Công ty TNHH garage Vui
	Công nghệ ô tô
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	79
	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật xe nâng Việt
	Công nghệ ô tô
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	80
	Garage Tấn Hòa Auto
	Công nghệ ô tô
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	81
	Haxaco Võ Văn Kiệt
	Công nghệ ô tô
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	82
	Thanh Bình Auto
	Công nghệ ô tô
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	83
	Kia Bình Tân
	Công nghệ ô tô
	
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	84
	Công ty Bến Thành Ford
	Công nghệ ô tô
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	85
	Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Ô tô Nam Sài Gòn (CHEVROLET Phú Mỹ Hưng)
	Công nghệ ô tô
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	86
	Công ty Cổ phần Thế giới Auto
	Công nghệ ô tô
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	87
	Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn
	Công nghệ ô tô
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	88
	Công ty TNHH Cơ khí Ô tô Phạm Gia
	Công nghệ ô tô
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	89
	Công ty TNHH Cơ khí Ô tô Thành Kim
	Công nghệ ô tô
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	90
	Công ty TNHH Độ xe Trung Tín
	Công nghệ ô tô
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	91
	Công ty TNHH Ô tô Isuzu Việt Nam
	Công nghệ ô tô
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	
	KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
	
	
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp

	92
	Công ty  SISTECH
	Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, CN KT Đ-ĐT, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, CN KT Cơ điện tử
	
	
	X
	Tập huấn cho GV và HSSV về PLC, Tự động hóa
	

	93
	Công ty WAE
	Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, CN KT Đ-ĐT, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, CN KT Cơ điện tử
	
	
	X
	Tập huấn cho GV và HSSV  về Vi điều khiển


	

	94
	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Daphaco
	Điện công nghiệp
	X
	X
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	95
	Công ty TNHH Xây dựng Cơ điện Duy An
	Điện công nghiệp
	X
	X
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	96
	Công ty TNHH TM KT An Lộc Phát
	Điện công nghiệp
	X
	X
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	97
	Công ty TNHH Đạt Vĩnh Tiến
	Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, CN KT Đ-ĐT, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, CN KT Cơ điện tử
	X
	X
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	98
	Công ty Cổ phần Mepac
	Điện công nghiệp
	X
	X
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	99
	Công ty TNHH Hàn cắt Tân Cường Thịnh
	Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, CN KT Đ-ĐT, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, CN KT Cơ điện tử
	X
	X
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	100
	Công ty TNHH Phương lai
	Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, CN KT Đ-ĐT, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, CN
	X
	X
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	101
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Nguồn sáng mới
	Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, CN KT Đ-ĐT, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, CN KT Cơ điện tử
	X
	X
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	102
	Công ty TNHH MTV Xây lắp Kĩ thuật Điện cơ Mạnh Tín
	Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, CN KT Đ-ĐT
	X
	X
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	103
	Công ty TNHH TM-DV Hợp Long
	Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, CN KT Đ-ĐT, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	X
	X
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	104
	Công ty Cổ phần Thang máy Thiên Nam
	Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, CN KT Đ-ĐT, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, CN KT Cơ điện tử
	X
	X
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	105
	Công ty TNHH Thang máy Ngôi Sao
	Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, CN KT Đ-ĐT, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, CN KT Cơ điện tử
	X
	X
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	106
	Công ty Cơ điện Trí Trung
	Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, CN KT Đ-ĐT
	X
	X
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	107
	Công ty TNHH MTV Ánh sáng Đa sắc
	Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, CN KT Đ-ĐT
	X
	X
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	108
	Công ty Cổ phần Cơ điện tử Đại Thành
	Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, CN KT Đ-ĐT, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, CN KT Cơ điện tử
	X
	X
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	109
	Công ty TNHH Điện tử Viễn thông - Kỷ nguyên số
	 Điện tử công nghiệp, CN KT Đ-ĐT
	X
	X
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	110
	Văn phòng đại diện Omron Việt Nam
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, CN KT Cơ điện tử
	X
	X
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
	
	
	
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp

	111
	Công ty cổ phần IPL
	Công nghệ phần mềm và Mạng máy tính 
	X
	
	
	- Đào tạo nâng cao chuyên môn cho 

GV, SV 

 -  Nhận HSSV thực tập
	

	112
	Công ty TNHH ABS Việt Mỹ
	Công nghệ phần mềm và Mạng máy tính
	X
	
	
	- Đào tạo nâng cao chuyên môn cho 

GV, SV 

-  Nhận HSSV thực tập 
	

	113
	Công ty TNHH Công nghệ Viễn Thông Ngô Gia Phát
	Công nghệ phần mềm và mạng viễn thông
	X
	
	
	- Đào tạo nâng cao chuyên môn cho 

GV, SV 

 -  Nhận HSSV thực tập
	

	114
	Công ty TNHH Bác sỹ Máy tính Đăng Dũng
	Công nghệ phần cứng và Mạng máy tính
	X
	X
	
	- Đào tạo nâng cao chuyên môn cho 

GV, SV 

 -  Nhận HSSV thực tập
	

	115
	Công ty TNHH TM DV SX Anh Hào


	Công nghệ phần cứng và Mạng máy tính
	X
	X
	
	Nhận HSSV thực tập và tham quan tại doanh nghiệp
	

	116
	Công ty TNHH CP PM Việt Long
	Công nghệ phần cứng và Mạng máy tính
	X
	X
	
	Nhận HSSV thực tập và tham quan tại doanh nghiệp 
	

	
	KHOA CÔNG NGHỆ MAY – THỜI TRANG

	117
	Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3
	Công nghệ may, May thời trang, Công nghệ may Veston
	X
	X
	
	Nhận HSSV thực tập và tham quan tại doanh nghiệp
	

	118
	Công ty BaBy VT
	Công nghệ may, May thời trang, Công nghệ may Veston
	X
	X
	
	Nhận HSSV thực tập và tham quan tại doanh nghiệp
	

	119
	Công ty Cổ phần May Bình Minh
	Công nghệ may, May thời trang, Công nghệ may Veston
	X
	X
	
	Nhận HSSV thực tập và tham quan tại doanh nghiệp 
	

	120
	Công ty Cổ phần May Quốc tế Thắng Lợi
	Công nghệ may, May thời trang, Công nghệ may Veston
	X
	X
	
	Nhận HSSV thực tập và tham quan tại doanh nghiệp
	

	121
	Công ty TNHH SX-TM-DV Nguyên Khánh
	Công nghệ may, May thời trang, Công nghệ may Veston
	X
	X
	
	Nhận HSSV thực tập và tham quan tại doanh nghiệp
	

	
	KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT - LẠNH

	122
	Công ty TNHH Cơ điện lạnh Phước Hưng Thịnh
	Công nghệ Kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, Lắp đặt thiết bị lạnh
	
	X
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	123
	Công ty TNHH TM-DV Diệp Thành
	Công nghệ Kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, Lắp đặt thiết bị lạnh
	
	X
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	124
	Công ty TNHH Cơ điện lạnh Tâm Nhi
	Công nghệ Kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, Lắp đặt thiết bị lạnh
	
	X
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	125
	Công ty TNHH Điện máy Viễn Đông,
	Công nghệ Kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, Lắp đặt thiết bị lạnh
	
	X
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	126
	Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Đại Việt
	Công nghệ Kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, Lắp đặt thiết bị lạnh
	X
	X
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	127
	Công ty TNHH  Kỹ thuật Đăng Huy
	Công nghệ Kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, Lắp đặt thiết bị lạnh
	
	X
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	128
	Công ty TNHH cơ Điện lạnh Đỗ Khang – Q12
	Công nghệ Kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, Lắp đặt thiết bị lạnh
	
	X
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	129
	Công ty TNHH MTV Cơ điện lạnh  Duy An
	Công nghệ Kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, Lắp đặt thiết bị lạnh
	
	X
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	130
	Công ty TNHH MTV Cơ điện lạnh  Nhất Huy
	Công nghệ Kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, Lắp đặt thiết bị lạnh
	
	X
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	131
	Công ty Cơ điện lạnh Quang Bách
	Công nghệ Kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, Lắp đặt thiết bị lạnh
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	132
	Công ty Cơ điện lạnh  Hòa Việt
	Công nghệ Kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, Lắp đặt thiết bị lạnh
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	133
	Công ty Cổ phần Điện lạnh Nagakawa Việt Nam CN TP. Hồ Chí Minh.
	Công nghệ Kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, Lắp đặt thiết bị lạnh
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	134
	Công ty TNHH Cơ điện lạnh Tuổi Trẻ
	Công nghệ Kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, Lắp đặt thiết bị lạnh
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	135
	Công ty TNHH Cơ điện lạnh Nhật Tân
	Công nghệ Kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, Lắp đặt thiết bị lạnh
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	136
	Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh PME
	Công nghệ Kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, Lắp đặt thiết bị lạnh
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	137
	Công ty Tân & Kỳ
	Công nghệ Kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, Lắp đặt thiết bị lạnh
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	138
	Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Ngọc Bình
	Công nghệ Kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, Lắp đặt thiết bị lạnh
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	139
	Công ty TNHH Cao Tốc
	Công nghệ Kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, Lắp đặt thiết bị lạnh
	X
	
	
	Nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp
	

	
	KHOA KINH TẾ

	140
	Tổng công ty Cổ phần Phong Phú
	Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	X
	
	
	Nhận GV và HSSV đến thực tập 
	

	141
	Công ty TNHH Sơn và Chống thấm Nam Việt
	Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	X
	
	
	Nhận GV và HSSV đến thực tập
	

	142
	Công ty TNHH Dược Tiến Thắng
	Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	X
	
	
	Nhận GV và HSSV đến thực tập 
	

	143
	Công ty TNHH Đầu tư TM Bình Chánh
	Kế toán doanh nghiệp
	X
	X
	
	Nhận GV và HSSV đến thực tập 
	

	144
	Công ty TNHH TM DV NBOOK
	Kế toán doanh nghiệp
	X
	X
	
	Nhận GV và HSSV đến thực tập
	

	145
	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam _ Chi nhánh Tây Sài Gòn
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	X
	X
	
	Nhận GV và HSSV đến thực tập 
	

	146
	Công ty Cổ phần Logistics Hải Nam
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	X
	
	
	Nhận GV và HSSV đến thực tập 
	

	147
	Công ty Luật TNHH E&V
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	X
	X
	
	Nhận GV và HSSV đến thực tập
	

	148
	Công ty TNHH Blue Galaxy Group
	Kế toán doanh nghiệp
	X
	X
	
	Nhận GV và HSSV đến thực tập 
	

	149
	Công ty Cổ phần TM đầu tư Đại Phương
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	X
	X
	
	Nhận GV và HSSV đến thực tập
	


                                                                                                                                                            Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng 5 năm 2019                                                                                                                                        
Nơi nhận:                                                                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

· P.GDNN-SLĐTBXH;

· Ban Giám hiệu;
· Lưu: VT, P.TS-ĐT.                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                             Phạm Hữu Lộc
